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	Số: 4052/TCT-CS
V/v triển khai thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.
	Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2010


 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 14/5/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP hướng dẫn về hóa đơn bán hàng. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP. 

Để triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2747/TCT-CS ngày 26/7/2010 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai một số công việc. 

Tiếp theo công văn 2747/TCT-CS, từ nay đến hết năm 2010 Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế tập trung thực hiện một số công việc như sau: 

1. Tổ chức tập huấn cho công chức của Cục Thuế, Chi cục Thuế và doanh nghiệp trên địa bàn

- Cục Thuế tổ chức tập huấn cho công chức của các bộ phận có liên quan tại Cục thuế và tại Chi cục thuế gồm: bộ phận tuyên truyền hỗ trợ, thanh tra, kiểm tra, ấn chỉ và các bộ phận liên quan khác. 

- Tổ chức tập huấn cho toàn bộ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố. 

Quá trình thực hiện, Cục thuế có thể tổ chức nhiều lớp tập huấn cùng lúc, những công chức của Cục thuế, của Chi cục đã tham dự các Hội nghị tập huấn của Tổng cục, của Cục thuế sẽ thực hiện tham gia tập huấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10/11/2010. 

(Tổng cục Thuế sẽ chuyển nội dung bài giảng tập huấn đến từng Cục thuế. Ngoài các nội dung sẵn có tại bài giảng, Cục thuế có thể bổ sung một số nội dung chỉ đạo của Cục thuế). 

2. Cục thuế có văn bản Thông báo gửi đến toàn bộ các doanh nghiệp trên địa bàn để thông báo chi tiết các nội dung liên quan đến doanh nghiệp được quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC để các doanh nghiệp hiểu các quy định về việc phát hành, sử dụng hóa đơn và quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp. 

Nội dung Thông báo cần hướng dẫn chi tiết các việc doanh nghiệp phải làm, cụ thể Cục thuế đề nghị doanh nghiệp: 

- Tham dự đầy đủ các buổi tập huấn của cơ quan thuế. 

- Nghiên cứu Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 153/2010/TT-BTC - những nội dung liên quan đến doanh nghiệp để doanh nghiệp biết và thực hiện.

- Tự xác định doanh nghiệp thuộc diện tự in hóa đơn, đặt in hóa đơn hay được mua hóa đơn của cơ quan thuế. 

+ Đối với doanh nghiệp thuộc diện tự in hóa đơn, doanh nghiệp phải: chuẩn bị thiết bị; thực hiện bảo mật bằng cách phân quyền; xác định số lượng hóa đơn phải sử dụng; lập Quyết định tự in hóa đơn; lập Thông báo phát hành gửi cơ quan thuế; niêm yết thông báo phát hành tại trụ sở doanh nghiệp…

+ Đối với doanh nghiệp thực hiện đặt in hóa đơn, doanh nghiệp phải xác định số lượng hóa đơn cần in theo từng loại hóa đơn; xác định mẫu hóa đơn; tìm đối tác nhận in hóa đơn; dự thảo hợp đồng in và ký hợp đồng; lập thông báo phát hành gửi cơ quan thuế; niêm yết thông báo phát hành tại trụ sở doanh nghiệp. 

- Kết thúc ngày 31/12/2010, doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê xác định số lượng hóa đơn đã sử dụng, số lượng hóa đơn còn chưa sử dụng. Đối với số hóa đơn còn chưa sử dụng nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế để được tiếp tục sử dụng đến ngày 31/3/2011. Trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì doanh nghiệp thực hiện hủy hóa đơn theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

Trên Thông báo cần ghi rõ số điện thoại của bộ phận Kiểm tra, bộ phận Tuyên truyền Hỗ trợ và điện thoại đường dây nóng để doanh nghiệp liên hệ khi có vướng mắc. 

Cục thuế gửi kèm Thông báo tài liệu hướng dẫn các nội dung mới của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC. 

Cục thuế phải đảm bảo tất cả các doanh nghiệp nhận được thông báo của cơ quan thuế. 

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/10/2010.

3. Đối với các doanh nghiệp in, Cục thuế chủ động phối hợp Sở Thông tin truyền thông, Sở Kế hoạch đầu tư rà soát số lượng doanh nghiệp in trên địa bàn để có thông báo cho các doanh nghiệp khác biết để đặt in. 

Doanh nghiệp in đủ điều kiện in hóa đơn là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh còn hiêu lực và có giấy phép hoạt động ngành in (bao gồm cả in xuất bản phẩm và không phải xuất bản phẩm). 

Cục thuế báo cáo danh sách doanh nghiệp in về Tổng cục (Vụ Tài vụ quản trị) trước ngày 10/11/2010.

Đối với các tỉnh, thành phố có số lượng doanh nghiệp in lớn, Cục thuế có thể tổ chức tập huấn riêng cho các doanh nghiệp in hóa đơn để hướng dẫn cụ thể hơn về trách nhiệm nghĩa vụ, thủ tục nhận in, xử phạt đối với các hành vi vi phạm của doanh nghiệp in để doanh nghiệp in hiểu và thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10/11/2010. 

4. Chỉ đạo các Phòng Kiểm tra của Cục thuế, Chi cục thuế (Đội kiểm tra) phải có trách nhiệm rà soát, liên hệ nắm chắc tình hình của doanh nghiệp để xác định danh sách doanh nghiệp sẽ sử dụng hóa đơn tự in, sử dụng hóa đơn đặt in, sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC. 

Chỉ đạo các bộ phận liên quan: Kiểm tra, Tuyên truyền hỗ trợ, Ấn chỉ… phải thường xuyên nắm bắt kịp thời vướng mắc của doanh nghiệp để giải quyết, hướng dẫn. Trường hợp các vướng mắc chưa có quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC, hoặc các vấn đề chưa rõ hoặc vượt thẩm quyền, đề nghị các Cục thuế báo cáo Tổng cục thuế kịp thời (Ban chỉ đạo của Tổng cục Thuế - thường trực Vụ Chính sách) để được giải quyết. 

5. Phối hợp với Sở Thông tin truyền thông và các báo, đài trên địa bàn có chiến dịch tuyên truyền sâu rộng và chi tiết về Thông tư 153/2010/TT-BTC. Việc tuyên truyền cần thực hiện liên tục trong Quý IV/2010 và những tháng đầu năm 2011. 

6. Cục thuế xác định nhu cầu hóa đơn sẽ cấp, bán cho các đối tượng trên địa bàn, thực hiện đặt in và phát hành hóa đơn

Theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì: tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh; hộ, cá nhân kinh doanh; doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn không thuộc đối tượng tạo hóa đơn tự in được mua hóa đơn của cơ quan thuế trong năm 2011. 

Căn cứ đối tượng được cơ quan thuế cấp, bán hóa đơn quy định tại Thông tư 153/2010/TT-BTC, Cục thuế tính toán và xây dựng kế hoạch đặt in hóa đơn, tiến hành hợp đồng đặt in, Thông báo phát hành để thực hiện cấp, bán cho người nộp thuế từ ngày 01/01/2011 theo quy định (Tổng cục Thuế sẽ có công văn hướng dẫn riêng về nội dung này). 

7. Cục thuế công bố số điện thoại để hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp và số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và trả lời những vướng mắc liên quan đến việc sử dụng hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC (tùy theo điều kiện cụ thể, có thể công bố nhiều số điện thoại đường dây nóng khác nhau). 

Cục thuế lựa chọn những công chức nắm vững nội dung quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính để hỗ trợ trả lời doanh nghiệp qua điện thoại tại bộ phận tuyên truyền hỗ trợ, bộ phận kiểm tra và trực đường dây nóng. 

8. Cục thuế cần củng cố cán bộ cho bộ phận quản lý ấn chỉ và phân công nhiệm vụ cho bộ phận quản lý ấn chỉ của Cục Thuế và Chi cục Thuế đảm bảo đủ mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tháng 12/2010 Tổng cục Thuế sẽ tổ chức tập huấn Chương trình phần mềm ứng dụng quản lý hóa đơn cùng Quy trình quản lý hóa đơn cho công chức bộ phận ấn chỉ và tin học. Thời gian, địa điểm và nội dung tập huấn sẽ được Tổng cục Thuế thông báo đến các Cục thuế.

9. Cục thuế có trách nhiệm chỉ đạo các Chi cục thuế triển khai. Hỗ trợ các Chi cục thuế tập huấn cho cán bộ thuế và doanh nghiệp. Thường xuyên đôn đốc kiểm tra Chi cục thuế trong quá trình triển khai thực hiện. 

10. Cục thuế cần phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành liên quan tại địa phương, thường xuyên báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và Tổng cục Thuế trong quá trình triển khai, phản ánh kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Trong tháng 12/2010 Tổng cục Thuế sẽ có kế hoạch đi kiểm tra thực tế nắm bắt tình hình triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC tại một số địa phương. 

Tổng cục Thuế gửi kèm theo công văn này một số nội dung mới quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC để các Cục thuế làm tài liệu tập huấn, tuyên truyền hỗ trợ.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế biết và thực hiện./.

 

	 

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo); 
- Các đ/c lãnh đạo Tổng cục (để chỉ đạo);
- Các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế;
- Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện NĐ 51 của Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, PC, CS (3b).
	KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Vũ Thị Mai


 

MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI TẠI THÔNG TƯ SỐ 153/2010/TT-BTC NGÀY 28/9/2010 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14/5/2010 QUY ĐỊNH VỀ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG HOÁ, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

1. Về loại hoá đơn và hình thức hoá đơn:

1.1. Ngoài các loại hoá đơn đã được hướng dẫn tại Nghị định, Thông tư hướng dẫn cụ thể về:

+ Hoá đơn khác gồm tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…

+ Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng, phiếu thu tiền bảo hiểm…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

1.2. Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hoá đơn gồm Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất khi hàng gửi bán đại lý.

1.3. Hướng dẫn cụ thể một số trường hợp hoá đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc như:

+ Các trường hợp không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán; 

+ Các trường hợp không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người mua, dấu của người bán trừ trường hợp là đơn vị kế toán yêu cầu phải có đầy đủ nội dung theo quy định.

1.4. Về hoá đơn xuất khẩu

- Trên hoá đơn chỉ cần đảm bảo các tiêu thức nhất định.

- Hoá đơn xuất khẩu nếu dùng một ngôn ngữ thì được sử dụng tiếng Anh.

- Khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu theo quy định của pháp luật về thương mại, tổ chức, cá nhân được sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng.

2. Về tạo hoá đơn tự in:

- Các đối tượng được tạo hoá đơn tự in kể từ khi có mã số thuế gồm: 

+ Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Trong đó khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ.

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh;

+ Các doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ năm (5) tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hoá đơn.

- Các tổ chức kinh doanh khác đáp ứng 5 điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư số 153/2010/TT-BTC để được tạo hoá đơn tự in.

Trước khi tạo hoá đơn tự in, tổ chức phải ra quyết định áp dụng hoá đơn tự in gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

3. Về tổ chức nhận in hoá đơn: 

Tổ chức nhận in hoá đơn phải là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh còn hiệu lực và có giấy phép hoạt động ngành in (bao gồm cả in xuất bản phẩm và không phải xuất bản phẩm). 

Tổ chức nhận in hoá đơn phải lập và gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp báo cáo về việc nhận in hoá đơn một năm hai lần vào các ngày 20/7 và 20/1.

4. Đối tượng được mua hoá đơn của cơ quan thuế gồm:

- Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh; hộ, cá nhân kinh doanh;

- Doanh nghiệp siêu nhỏ là cơ sở kinh doanh có từ mười (10) lao động trở xuống. Cơ sở kinh doanh xác định và tự chịu trách nhiệm về số lượng lao động kê khai với cơ quan thuế khi mua hoá đơn; 

- Doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn không thuộc đối tượng tạo hoá đơn tự in.

Ví dụ: Doanh nghiệp A thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và doanh nghiệp A có mức vốn điều lệ đã thực góp là 7 tỷ đồng thì doanh nghiệp A không thuộc đối tượng được mua hoá đơn của cơ quan thuế.

5. Xác định cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ cho việc bán hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không kinh doanh.

- Đối với tổ chức: Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức đăng ký mã số thuế hoặc nơi tổ chức đóng trụ sở hoặc nơi được ghi trong quyết định thành lập.

- Đối với hộ và cá nhân không kinh doanh: Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi cấp mã số thuế hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trên sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực hoặc nơi cư trú do hộ, cá nhân tự kê khai (không cần có xác nhận của chính quyền nơi cư trú).

Trường hợp tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh có bất động sản cho thuê thì cơ quan thuế quản lý địa bàn có bất động sản thực hiện cấp hoá đơn lẻ.

6. Về ký hiệu để nhận dạng hoá đơn: Tuỳ thuộc vào quy mô, đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý, tổ chức, hộ, cá nhân có thể chọn một hay nhiều hình thức sau để làm ký hiệu nhận dạng như: dán tem chống giả; dùng kỹ thuật in đặc biệt; dùng giấy, mực in đặc biệt; đưa các ký hiệu riêng vào trong từng đợt in hoặc đợt phát hành loại hoá đơn cụ thể, in sẵn các tiêu thức ổn định trên tờ hoá đơn (như tên, mã số thuế, địa chỉ người bán; loại hàng hoá, dịch vụ; đơn giá…), chữ ký và dấu của người bán khi lập hoá đơn...

7. Hướng dẫn cụ thể cách lập một số tiêu thức trên hoá đơn như:

a) Ngày lập hoá đơn đối với hàng hoá, dịch vụ, trong đó hướng dẫn chi tiết đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình; xây dựng, lắp đặt, kinh doanh bất động sản; hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; bán xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ; bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến.

b) Đồng tiền ghi trên hoá đơn đối với trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật được ghi bằng nguyên tệ.

8. Về việc người bán uỷ nhiệm cho bên thứ ba lập hoá đơn, việc uỷ nhiệm phải xác định bằng văn bản giữa bên uỷ nhiệm và bên nhận uỷ nhiệm. Khi hết thời hạn uỷ nhiệm hoặc chấm dứt trước hạn uỷ nhiệm lập hoá đơn, hai bên phải xác định bằng văn bản. Bên uỷ nhiệm và bên nhận uỷ nhiệm phải tổng hợp báo cáo định kỳ việc sử dụng các hoá đơn uỷ nhiệm trong báo cáo sử dụng hoá đơn hàng quý.

9. Trường hợp danh mục hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hoá đơn, người bán có thể lập thành nhiều hoá đơn hoặc lựa chọn hai hình thức: (i) ghi liên tiếp nhiều số hoá đơn hoặc (ii) sử dụng bảng kê liệt kê các loại hàng hoá, dịch vụ đã bán kèm theo hoá đơn.

10. Đối với hoá đơn đã lập nhưng phát hiện sai sót, Thông tư hướng dẫn cụ thể cách xử lý trong trường hợp: 

- Hoá đơn đã lập nhưng chưa giao cho người mua; 

- Hoá đơn đã lập và giao cho người mua nhưng nhưng chưa giao hàng hoá, dịch vụ; hoá đơn đã lập và giao cho người mua nhưng người bán và người mua chưa khai thuế; 

- Hoá đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hoá, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã khai thuế.

11. Hướng dẫn rõ cách xử lý hoá đơn trong trường hợp không tiếp tục sử dụng, trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn.

12. Về báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn: Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn đối với tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hoá đơn) theo quý. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn được gửi cùng hồ sơ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

13. Về xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn thực hiện theo quy định tại các Điều từ Điều 28 đến Điều 35 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn thực hiện theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

14. Thông tư hướng dẫn về kiểm tra hoá đơn tại trụ sở cơ quan thuế và tại trụ sở của tổ chức, hộ, cá nhân sử dụng hoá đơn. Việc thanh tra hoá đơn được kết hợp với việc thanh tra chấp hành pháp luật thuế tại trụ sở người nộp thuế.

15. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện kiểm kê để xác định hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành đã mua hoặc hoá đơn do doanh nghiệp đã tự in theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 89/2002/NĐ-CP còn chưa sử dụng. 

 Trường hợp không có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì thực hiện huỷ hoá đơn và tiến hành tạo hoá đơn, thông báo phát hành hoá đơn mới.

Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đăng ký hoá đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (theo mẫu) để được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/03/2011. Thời hạn gửi đăng ký chậm nhất là ngày 20/01/2011.

Trường hợp đến hết ngày 31/03/2011, tổ chức, hộ, cá nhân chưa sử dụng hết hóa đơn thì tổ chức, cá nhân thực hiện hủy hoá đơn theo hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

